
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-UBND  Đăk Hà, ngày      tháng      năm 2023 
   

 

KẾ HOẠCH 

Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2023 

 
 

Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị số định 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; 

Căn cứ Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP 

ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về 

an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; 

Căn cứ Kế hoạch số 814/KH-BCĐ, ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Ban Chỉ 

đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Kon Tum; 

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc 

lá năm 2023, như sau: 

I. YÊU CẦU 

1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các chủ trương của Nhà nước về 

các quy định để kiểm soát thuốc lá. 

2. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, các 

tầng lớp Nhân dân về tác hại nghiêm trọng của thuốc lá đối với sức khỏe con người 

và sự phát triển kinh tế - xã hội. 

3. Phối hợp và đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả các chính sách của 

Đảng và Nhà nước trong kiểm soát thuốc lá. 

II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU NĂM 2023 

1. Mục tiêu chung: Tăng cường việc thực thi nghiêm Luật Phòng, chống tác 

hại của thuốc lá và môi trường không khói thuốc lá trên địa bàn huyện Đăk Hà; 

giảm tỷ lệ mắc và chết do các bệnh có liên quan đến thuốc lá, giảm tổn thất về kinh 

tế và sức khỏe cho mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội. 

2. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể  

2.1. Mục tiêu 1. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của 

việc sử dụng thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và 

các văn bản hướng dẫn.  

Chỉ tiêu: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-117-2020-nd-cp-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-y-te-398159.aspx
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- 100% lãnh đạo, chuyên viên, viên chức, người lao động từ huyện đến cơ sở 

hiểu biết về quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; 

 - 98% người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá; 

- 85% người dân tại cộng đồng hiểu biết về các bệnh do hút thuốc lá gây ra; 

- 70% người dân tại cộng đồng biết về quy định của Luật Phòng, chống tác 

hại của thuốc lá. 

2.2. Mục tiêu 2. Tiếp tục nâng cao năng lực phòng, chống tác hại của thuốc 

lá để tổ chức thực hiện môi trường không khói thuốc, tư vấn cai nghiện thuốc lá, 

giảng dạy về phòng chống tác hại của thuốc lá.  

Chỉ tiêu: 

- Kiện toàn (thành lập) Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá; 

- Ban hành Kế hoạch về phòng, chống tác hại của thuốc lá; 

- 17 buổi truyền thông trực tiếp về tác hại của thuốc lá và các quy định pháp 

luật về Phòng, chống tác hại của thuốc lá; 

- 100% cơ quan hành chính của huyện thực hiện nghiêm quy định cấm hút 

thuốc tại nơi làm việc trong nhà; 

- 15 trường Mẫu giáo thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn 

viên trường học; 

- 14 trường tiểu học và 05 trường Tiều học và THCS thực hiện nghiêm quy 

định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học; 

- 07 trường trung học cơ sở thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong 

khuôn viên trường học; 

- 03 trường trung học phổ thông thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc 

trong khuôn viên trường học; 

- 01 Trung tâm GDNN-GDTX thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá 

trong khuôn viên nhà trường; 

- 100% nhà hàng thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khu vực 

trong nhà của nhà hàng; 

- 100% các bệnh viện tuyến huyện, Trạm Y tế các xã, thị trấn có quy định về 

việc thực thi môi trường không khói thuốc trong khuôn viên đơn vị; 

- 100% công ty, nông trường, hợp tác xã thực hiện nghiêm quy định cấm hút 

thuốc tại nơi làm việc trong nhà. 

2.3. Mục tiêu 3. Tăng cường tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 

tình hình thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng 

dẫn.  

Chỉ tiêu: 
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- 80% cán bộ kiểm tra/công an được tập huấn nâng cao về thực hiện môi 

trường không khói thuốc, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản 

hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; 

- Ít nhất 01 đợt kiểm tra, giám sát về thực hiện Luật Phòng, chống tác hại 

của thuốc lá trên địa bàn huyện. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác chỉ đạo 

- Kiện toàn (thành lập mới) Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá 

huyện, các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá của tại các cơ 

quan, đơn vị, các xã, thị trấn và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

- Tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa 

bàn. 

2. Công tác tuyên truyền phổ biến về tác hại thuốc lá, lợi ích của môi 

trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá và các văn bản hướng dẫn 

- Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền lưu động, 

treo băng rôn, khẩu hiệu, đa dạng hóa truyền thông bằng nhiều hình thức phù hợp 

với thực tế cho tất cả các đối tượng trong các cơ quan, công sở, trường học và 

người dân trong cộng đồng về tác hại của thuốc lá; lợi ích của cai nghiện thuốc lá, 

xây dựng môi trường không khói thuốc; chính sách, pháp luật về phòng, chống tác 

hại của thuốc lá đảm bảo phù hợp với từng nhóm đối tượng.  

- Tổ chức phổ biến thường xuyên trên phương tiện thông tin đại chúng như: 

Đài Phát thanh của huyện; Hệ thống loa phát thanh các xã, thị trấn; Cổng Thông tin 

điện tử huyện; Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn; mạng xã hội... tuyên truyền 

về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá... 

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá... 

trong Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc 

(25/5 - 31/5) năm 2023 bằng nhiều hình thức khác nhau như: Tổ chức lễ mít tinh, 

lễ phát động, lễ ký cam kết, tọa đàm… 

- Mở chuyên mục “Phòng, chống tác hại của thuốc lá” trên Cổng thông tin 

điện tử của huyện; UBND các xã, thị trấn để tuyên truyền đến cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động và Nhân dân về tác hại của thuốc lá, Luật Phòng, chống 

tác hại của thuốc lá; quy định về xây dựng môi trường không khói thuốc lá; địa 

điểm bị cấm hút thuốc lá và xử phạt vi phạm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc 

lá. 

- Tổ chức ký cam kết việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 

cho tất cả các công chức, viên chức, người lao động với Thủ trưởng cơ quan, đơn 

vị định kỳ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cam kết. 

- Cung cấp tài liệu, tờ rơi, pa nô về phòng, chống tác hại thuốc lá do trung 

ương và tỉnh sản xuất đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.  
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- Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về tác hại thuốc lá, lợi ích của môi 

trường không khói thuốc, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các 

văn bản hướng dẫn. Lồng ghép vào các hội nghị, hội thảo, tập huấn của các cơ 

quan, đơn vị, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các buổi họp thôn/tổ 

dân phố để tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

và Nhân dân về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, tác hại của thuốc lá để 

người dân biết và từ bỏ việc hút thuốc lá. 

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, doanh nghiệp… tùy vào điều 

kiện của cơ quan, đơn vị tổ chức Hội thi tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại 

của thuốc lá cho công chức, viên chức và người lao động. Trong đó, tập trung vào 

nội dung phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản có liên 

quan; quy định về thực hiện môi trường không thuốc lá tại cơ quan, đơn vị. 

3. Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia 

không khói thuốc (25/5 - 31/5) 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

- Du lịch và Truyền thông tin tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu cổ động hưởng ứng 

Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá trên các trục 

đường chính, khu đông dân cư trên địa bàn huyện. 

- Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhan dân các xã, 

thị trấn treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá và 

Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá tại nơi làm việc của mình (thời gian thực hiện từ 

ngày 20/5-5/6). 

4. Xây dựng các mô hình môi trường không khói thuốc tại các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn huyện 

- Các cơ quan, đơn vị ký giao ước thi đua với các tiêu chí: Cơ quan, đơn vị 

không có cán bộ, công nhân viên hút thuốc lá; tổ chức cho cán bộ, công nhân viên 

tham gia ký cam kết thi đua thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; 

tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc lá. 

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt và duy trì mô 

hình, ý tưởng sáng tạo, hiệu quả. 

- Triển khai quyết liệt các quy định cấm hút thuốc lá tại các bệnh viện, 

trường học, trên các phương tiện giao thông công cộng. 

5. Tập huấn về phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản liên 

quan: 

Phối hợp mở các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công 

chức, viên chức phụ trách hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn 

huyện. 

6. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá 

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động phòng, 

chống tác hại thuốc lá trên địa bàn huyện. 
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- Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các trường hợp hành vi nhập 

lậu thuốc lá, buôn bán thuốc lá giả, thuốc lá nhái nhãn mác và kinh doanh trái phép 

các sản phẩm thuốc lá. Thực hiện nghiêm Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 

tháng 9 năm 2020 của Chính phủ và Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 

12 năm 2021 của Chính phủ. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo phân cấp quản lý, chủ động cân đối 

dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao hàng năm để thực hiện. 

2. Cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch này, có 

trách nhiệm lập dự toán ngân sách báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy 

định của Luật Ngân sách Nhà nước 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND&UBND huyện (lĩnh vực y tế) 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai 

thực hiện Kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá của Ủy ban nhân 

dân huyện. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thông tin, tuyên truyền thực hiện hoạt 

động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp với các địa 

phương tổ chức hoạt động truyền thông tại cộng đồng. 

 - Có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trong việc xử lý vi 

phạm hành chính đối với hành vi hút thuốc lá tại điểm có quy định cấm và hành vi 

vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá. 

 - Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của các đơn vị. Tổng hợp 

báo cáo kết quả công tác PCTHTL gửi về UBND huyện theo quy định.  

2. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch 

và Truyền thông huyện 

- Phối hợp với ngành Y tế tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ 

biến kiến thức về tác hại thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá, các văn bản hướng dẫn. 

- Hướng dẫn các địa phương, đơn vị, tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao 

không khói thuốc trên địa bàn. Tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nếp 

sống văn hóa, không mời và không sử dụng sản phẩm thuốc lá. Hướng dẫn bổ sung 

các tiêu chí về không hút thuốc lá vào các hương ước, quy ước của làng, thôn, khu 

dân cư, tổ dân phố. 

- Tăng thời lượng phát sóng, đưa tin bài, chuyên mục nhằm tuyên truyền 

rộng rãi về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc lá, các 

quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tập trung tuyền truyền phòng 

chống tác hại thuốc lá nhân ngày “Thế giới phòng, chống tác hại thuốc lá 

31/5/2022” và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc (25/5 - 31/5) năm 2023. 

- Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành huyện về kiểm tra thực thi Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo 
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- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại thuốc 

lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng 

dẫn cho các đối tượng học sinh và cán bộ, giáo viên thuộc đơn vị mình quản lý. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các đơn vị trường học thực hiện nghiêm quy 

định cấm hút thuốc theo quy định. 

- Phối hợp với ngành y tế chỉ đạo các đơn vị trường học triển khai các hoạt 

động truyền thông cho học sinh về tác hại của thuốc lá nhất là thuốc lá điện tử; 

phát động và tổ chức hội thi tuyên truyền, tìm hiểu kiến thức phòng, chống tác hại 

thuốc lá cho học sinh. 

- Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành huyện về kiểm tra thực thi Luật Phòng 

chống tác hại của thuốc lá tại các đơn vị trường học quản lý. 

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa 

bàn huyện thực hiện quy định cấm hút thuốc theo quy định, lồng ghép với việc 

thực hiện các quy định về phòng, chống cháy nổ và an toàn vệ sinh lao động. 

- Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành huyện về kiểm tra thực thi Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá. 

5. Phòng Kinh tế - Hạ tầng  

- Tăng cường công tác quản lý, cấp phép các điểm bán lẻ thuốc lá. Phối hợp 

các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra việc thực thi Luật Phòng, chống 

tác hại của thuốc lá, xử lý đối với các tổ chức cá nhân kinh doanh sản phẩm thuốc 

lá vi phạm. 

- Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành huyện về kiểm tra thực thi Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá. 

6. Công an huyện  

- Phối hợp với ngành Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, 

giám sát, xử lý theo quy định của pháp luật đối với vi phạm về hút thuốc lá tại địa 

điểm đã có quy định cấm theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

- Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành huyện về kiểm tra thực thi Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá. 

7. Các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Thành lập (kiện toàn) Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá của cơ 

quan, đơn vị, địa phương. 

- Xây dựng Kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá; triển khai 

các hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá, các quy định 

của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các văn bản hướng dẫn và các quy 

định xử lý vi phạm trong lĩnh vực phòng, chống tác hại của thuốc lá trên hệ thông 

phát thanh của xã, thôn và đội ngũ công tác viên.  

- Chủ động huy động nguồn lực, bố trí kinh phí đáp ứng yêu cầu của công 

tác phòng chống tác hại thuốc lá, treo lắp biển báo quy định cấm hút thuốc tại khu 

vực cấm hút thuốc tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 
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- Tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn 

viên, hội viên tham gia phòng, chống tác hại thuốc lá, gương mẫu, tự giác chấp 

hành việc không hút thuốc lá nơi công cộng, nơi làm việc; phát động phong trào thi 

đua “Môi trường công sở không khói thuốc”. 

- Chủ động thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp 

luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại địa phương, bố trí lực lượng và phân 

công trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc xử lý vi 

phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về hút thuốc lá tại địa điểm 

cấm hút thuốc, kinh doanh thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả. 

- Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành huyện về kiểm tra thực thi Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá tại địa bàn quản lý. 

Đề nghị các các cơ quan, đơn vị, địa phương xay dựng Kế hoạch triển khai 

thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện (qua Văn phòng 

HĐND&UBND huyện) trước ngày 05/12/2023 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh và Bộ Y tế./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ VN và đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- LĐ, CV VP; 

- Lưu: VT.. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Phạm Thị Thương 
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